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[bookmark: _Toc167532814]	⬥CHƯƠNG 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC-PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
[bookmark: _Toc166924663][bookmark: _Toc167305582]	▶BÀI ❶. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC LƯỢNG GIÁC		
Ⓐ. Tóm tắt kiến thức   	
 ❶. Quan hệ giữa hai đơn vị đo góc: độ và radian
· 
 
· 

  và .
❷. Góc lượng giác và số đo của chúng
· 










Cho hai tia . Nếu tia  quay chỉ theo chiều dương (hay chỉ theo chiều âm) xuất phát từ tia  đến trùng với tia  thì ta nói: Tia  quét một góc lương giác với tia đầu  và tia cuối , kí hiệu là . Mỗi góc lượng giác gốc  được xác định bởi tia đầu , tia cuối  và số đo của góc đó.
· 





Nếu một góc lượng giác có số đo  (hay  radian) thì mọi góc lượng giác có cùng tia đầu, tia cuối với góc lượng giác đó có số đo dạng:  (hay  ), với  là số nguyên, mỗi góc ứng với một giá trị của .
· Hệ thức Chasles


Với ba tia tuỳ ý , ta có: 
❸. Giá trị lượng giác của góc lượng giác
· 




Trong mặt phẳng toạ độ đã được định hướng , lấy điểm . Đường tròn tâm , bán kính  được gọi là đường tròn lượng giác gốc .
· 


Định nghĩa: Với mỗi góc lượng giác , lấy điểm  trên đường tròn lượng giác sao cho  (Hình 1).
[image: ]
· 


Giả sử  có toạ độ . Ta có: 
· 

· 

Chú ý: Dấu của các giá trị lượng giác của góc  phụ thuộc vào vị trí điểm  trên đường tròn lượng giác (Hình 2). 
[image: ]
 
 
 
 
 


· Bảng xác định dấu của các giá trị lượng giác như sau:
[image: ]
· Tính chất
· 

  với mọi ;
· 

  với ;
· 

  với 
· 

  với .
❹. Giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt
· 

Hai góc đối nhau ( và  :
· 

· 

· 

· 
.
· 


Hai góc hơn kém nhau  ( và ):
· 

· 

· 

· 
.
· 

Hai góc bù nhau ( và  :

       
· 

Hai góc phụ nhau ( và ) :

       	

 
 
 
 
 
 



[bookmark: _Toc167305584][bookmark: _Toc167532817]Ⓑ. Phân dạng toán cơ bản   

[bookmark: _Toc135895943][bookmark: _Toc137216199][bookmark: _Toc149890953][bookmark: _Toc154385481][bookmark: _Toc161658503][bookmark: _Toc165539266][bookmark: _Toc167305585][bookmark: _Toc167532818]⬩Dạng ❶: Góc lượng giác
☞Các ví dụ minh họa
Câu 1: 




a) Gọi  là các điểm trên đường tròn lượng giác sao cho số đo của các góc lượng giác  lần lượt bằng . Có nhận xét gì về vị trí các điểm ?




b) Gọi  là các điểm trên đường tròn lượng giác sao cho số đo của các góc lượng giác  lần lượt bằng . Chứng minh rằng tam giác  là tam giác đều.
Lời giải



a) Ta có: . Vậy ba điểm , trùng nhau.




Ta có: . Vậy điểm  đối xứng với điểm  qua gốc .




b) Trên đường tròn lượng giác, đi theo chiều dương từ vị trí , thứ tự các điểm lần lượt là  và . Ngoài ra ta có .


Suy ra . Vậy tam giác  là tam giác đều.
Câu 2: 

a) Đổi từ độ sang rađian các số đo sau: .

b) Đổi từ rađian sang độ các số đo sau: .
Lời giải

a) Ta có: .

b) Ta có: ;


Câu 3: 

a) Xác định điểm  trên đường tròn lượng giác biểu diễn góc lượng giác có số đo bằng .


b) Xác định điểm  trên đường tròn lượng giác biểu diễn góc lượng giác có số đo bằng .


c) Xác định điểm  trên đường tròn lượng giác biểu diễn góc lượng giác có số đo bằng .
Lời giải







Để xác định điểm  trên đường tròn lượng giác biểu diễn góc lượng giác , ta thực hiện như sau: Chọn điểm  làm điểm đầu của cung tròn. Xác định điểm cuối  của cung tròn theo chiều ngược chiều kim đồng hồ nếu  dương, hay theo chiều kim đồng hồ nếu  âm, sao cho góc .
[image: ]


Điểm  và  được xác định trong Hình 1.1.
Câu 4: Biểu diễn các góc lượng giác sau trên đường tròn lượng giác:

a) ;

b) .
Lời giải




a) Ta có . Vậy điểm biểu diễn góc lượng giác có số đo  là điểm  trên phần đường tròn lượng giác thuộc góc phần tư thứ I sao cho  (Hình a).




b) Ta có . Vậy điểm biểu diễn góc lượng giác có số đo  là điểm  trên phần đường tròn lượng giác thuộc góc phần tư thứ II sao cho  (Hình b).
[image: ]
Câu 5: 
Cho góc lượng giác có số đo bằng .

a) Xác định điểm  trên đường tròn lượng giác biểu diễn góc lượng giác đã cho.
b) Tính các giá trị lượng giác của góc lượng giác đã cho.
Lời giải


a) Điểm  trên đường tròn lượng giác biểu diễn góc lượng giác có số đo  được xác định như trong Hình 1.1.
b) Từ đường tròn lượng giác và định nghĩa của các giá trị lượng giác, ta có


Câu 6: 


a) Đổi số đo của góc  và góc  sang đơn vị radian.


b) Đổi số đo của góc  và góc  sang đơn vị độ.
Lời giải


a)  .


b) ; .
Câu 7: Xác định số đo của các góc lượng giác được biểu diễn trong mỗi hình dưới đây.
	[image: ]
	[image: ]

	
a) ;
	
b) .



Lời giải


Số đo của góc lượng giác  trong Hình bằng .


Số đo của góc lượng giác  trong Hình bằng .
Câu 8: 






a) Hãy tìm số đo  của góc lượng giác , với , biết một góc lượng giác cùng tia đầu  và tia cuối  có số đo là .






b) Hãy tìm số đo  của góc lượng giác , với , biết một góc lượng giác cùng tia đầu  và tia cuối  có số đo là .
Lời giải





a) Số đo  của các góc lượng giác bất kì có cùng tia đầu  và tia cuối  sai khác nhau một bội nguyên của  nên có dạng là .



Ta có , suy ra , suy ra .



Vì  nên . Vậy .





b) Số đo  của các góc lượng giác có cùng tia đầu  và tia cuối  sai khác nhau một bội nguyên của  nên có dạng là .





Ta có , suy ra , suy ra . Vì  nên .

Vậy .
[bookmark: _Toc167532819]⬩Dạng ❷: Giá trị lượng giác của góc lượng giác
[bookmark: _Hlk167539003]☞Các ví dụ minh họa
Câu 9: 
Tính các giá trị lượng giác của góc , nếu:


a)  và ;


b)  và ;


c)  và ;


d)  và .
Lời giải

a) Ta có .



Vì  nên . Do đó .


Suy ra  và .

b) Ta có .



Vì  nên . Do đó .


Suy ra  và .

c) Ta có .




Suy . Vì  nên . Do đó .

Suy ra .

d) Ta có .




Suy ra . Vì  nên . Do đó .

Suy ra .
Câu 10: 


a) Biểu diễn  qua giá trị lượng giác của góc có số đo từ 0 đến ;



b) Biểu diễn tan  qua giá trị lượng giác của góc có số đo từ  đến .
Lời giải

a) 



b) .
Câu 11: Tính các giá trị lượng giác của mỗi góc sau:

a) 

b) 
Lời giải

a) ;

.


b)  không xác định; .

- Với :



- Với :




Câu 12: 


Tính các giá trị lượng giác của góc , biết  và .



Lời giải. Vì  nên . Mặt khác, từ , suy ra




Do đó,  và .
Chú ý. Khi tính giá trị của một góc lượng giác thuộc một miền cho trước, cần xét dấu của giá trị lượng giác trong miền đã cho. Sau đó, sử dụng các công thức lượng giác cơ bản để tính các giá trị lượng giác còn lại.
Câu 13: Bằng cách sử dụng giá trị lượng giác của các góc liên quan đặc biệt, hãy tính:

a) 

b) ;

c) 
Lời giải
Ta có:

a) .

b) .

c) .
[bookmark: _Toc167532820][bookmark: _Hlk167539015]⬩Dạng ❸: Áp dụng tính chất của giá trị lượng giác
☞Các ví dụ minh họa
Câu 14: Chứng minh các đẳng thức lượng giác sau:

a) ;

b) .
Lời giải

a) 


=
b)


Câu 15: Rút gọn các biểu thức sau:

a) 

b) .
Lời giải

a) Ta có: ;



Suy ra .

b) Ta có: ;



Suy ra 


Câu 16: 







Thanh  quay ngược chiều kim đồng hồ quanh gốc  của nó trên một mặt phẳng thẳng đứng và in bóng vuông góc xuống mặt đất như hình bên. Vị trí ban đầu của thanh là . Hỏi độ dài bóng  của  khi thanh quay được  vòng là bao nhiêu, biết độ dài thanh  là ?
[image: ]
Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.
Lời giải

Ta có .

Suy ra .
Câu 17: 


Tính các giá trị lượng giác còn lại của góc , biết tan  với .
Lời giải


Do  nên .




Ta có:  nên . Mà  nên .

Do đó, .


Mặt khác,  nên .
Dạng toán 4. Giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt
Câu 18: Tính:

a)  (17 số hạng).

b)  (35 số hạng).
Lời giải



a) Vận dụng , ta có: , .
Vậy




b) Vận dụng  ta có: ,


[bookmark: _Toc167532821][bookmark: _Hlk167539045]⬩Dạng ❹: Ứng dụng 
☞Các ví dụ minh họa
Câu 19: 

Độ dài của ngày từ lúc Mặt Trời mọc đến lúc Mặt Trời lặn ở một thành phố  trong ngày thứ  của năm được tính xấp xỉ bởi công thức



Thành phố  vào ngày 31 tháng 1 có bao nhiêu giờ có Mặt Trời chiếu sáng? Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.
Lời giải

 giờ.
Câu 20: Một vòng quay Mặt Trời quay mỗi vòng khoảng 15 phút. Tại vị trí quan sát, bạn Linh thấy vòng quay chuyển động theo chiều kim đồng hồ. Khi vòng quay chuyển động được 10 phút, bán kính của vòng quay quét một góc lượng giác có số đo bằng bao nhiêu? (Tính theo đơn vị radian).
Lời giải

Do vòng quay Mặt Trời quay mỗi vòng khoảng 15 phút và chuyển động theo chiều kim đồng hồ nên sau 15 phút, bán kính của vòng quay quét một góc lượng giác có số đo bằng .

Do đó, sau 10 phút, bán kính của vòng quay quét một góc lượng giác có số đo bằng .
Câu 21: Bánh xe của người đi xe đạp quay được 12 vòng trong 6 giây.
a) Tính góc (theo độ và rađian) mà bánh xe quay được trong 1 giây.

b) Tính quãng đường mà người đi xe đã đi được trong 1 phút, biết rằng đường kính bánh xe đạp là .
Lời giải



a) Trong 1 giây, bánh xe quay được  vòng, tức là quay được một góc  hay .
b) Trong 1 phút, quãng đường mà người đi xe đã đi được là:


Câu 22: 

Kim giờ dài  và kim phút dài  của đồng hồ chỉ 4 giờ. Hỏi thời gian ít nhất để 2 kim vuông góc với nhau là bao nhiêu? Lúc đó tổng quãng đường hai đầu mút kim giờ và kim phút đi được là bao nhiêu?
Lời giải



Một giờ, kim phút quét được một góc lượng giác ; kim giờ quét được một góc . Hiệu vận tốc giữa kim phút và kim giờ là .

Vào lúc 4 giờ hai kim tạo với nhau một góc là .

Khoảng thời gian ít nhất để hai kim vuông góc với nhau là (giờ)

Vậy sau  (giờ) hai kim sẽ vuông góc với nhau.

Tổng quãng đường hai đầu mút kim đi được là 

[bookmark: _Toc167532822][bookmark: _Hlk167539056]Ⓒ. Dạng toán rèn luyện   

[bookmark: _Toc167532823]⬩Dạng ❶: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Câu 1: Nếu một cung tròn có số đo bằng radian là [image: ] thì số đo bằng độ của cung tròn đó là
	A. [image: ].		B. [image: ].		
	C. [image: ].		D. [image: ].	
Lời giải
Chọn C

Ta có .

[bookmark: c2]Câu 2: Góc có số đo đổi ra radian là




	A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải
Chọn A

Áp dụng công thức đổi độ ra rad .

[bookmark: c3]Câu 3: Góc có số đo đổi sang độ là




	A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải
Chọn C

Áp dụng công thức đổi rad sang độ .

.

[bookmark: c4]Câu 4: Đổi số đo góc  sang rađian bằng




	A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn B

.



[bookmark: c5]Câu 5: Cho đường tròn lượng giác gốc  và điểm nằm trên đường tròn lượng giác sao cho . Mệnh đề nào sau đây đúng?


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A
Do định nghĩa và cách viết số đo của 1 cung lượng giác.

[bookmark: c6]Câu 6: Góc có số đo  đổi sang rađian là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Ta có: .

[bookmark: S1][bookmark: E1][bookmark: c8]Câu 7: Cung có số đo  thì có số đo theo đơn vị radian là:




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Ta có .

[bookmark: c9]Câu 8: Đổi sang radian góc có số đo  ta được




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D



Ta có nên .
[bookmark: c13]Câu 9: Tìm mệnh đề đúng.


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

[bookmark: c15]Câu 10: Số đo radian của góc  là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Sử dụng máy tính bỏ túi ta tính được .
[bookmark: c16]Câu 11: Trên đường tròn bán kính bằng 5, cho một cung tròn có độ dài bằng 10. Số đo rađian của cung tròn đó là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Ta có công thức tính độ dài của một cung tròn là:  rad.

[bookmark: c17]Câu 12: Cung có số đo  rad đổi sang đơn vị độ bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A


Theo công thức .

[bookmark: c18]Câu 13: Góc có số đo  có số đo theo độ là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


Vì  nên 

[bookmark: c19]Câu 14: Nếu một góc có số đo thì số đo của góc đó khi đổi sang đơn vị độ, phút, giây là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Ta có .



[bookmark: c20]Câu 15: Một đường tròn có bán kính. Độ dài cung  trên đường tròn gần bằng:




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A


Độ dài của cung  trên đường tròn được tính bằng công thức: .


[bookmark: c21]Câu 16: Cho đường tròn có bán kính bằng . Tìm số đo (theo radian) của cung có độ dài .




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

.

[bookmark: c23]Câu 17: Một đường tròn có bán kính 30cm. Tính độ dài của cung tròn trên đường tròn đó có số đo .




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C


Độ dài l của cung tròn là .



[bookmark: c24]Câu 18: Tính bán kính  của đường tròn biết rằng cung có số đo  rad dài  cm.




	A. cm.	B. cm.	C. cm.	D. cm.
Lời giải
Chọn C


Áp dụng công thức  ta có  cm.


[bookmark: c26]Câu 19: Cho đường tròn có bán kính  cm. Tìm số đo (rad) của cung có độ dài  cm.




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B


Đường tròn có bán kính  cm và cung có độ dài  cm.

Số đo của cung là  (rad).


[bookmark: c31]Câu 20: Một bánh xe có  răng. Số đo góc mà bánh xe đã quay được khi di chuyển  răng là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C



1 bánh răng tương ứng với  bánh răng là .


[bookmark: c32]Câu 21: Một đường tròn có bán kính . Tính độ dài của cung  trên đường tròn gần bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D



Ta có tương ứng với góc . Do đó độ dài cung tròn là .


[bookmark: c33]Câu 22: Một đường tròn có bán kính . Tìm độ dài cung tròn có góc ở tâm bằng  là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A



Cung tròn có góc ở tâm bằng  nên số đo của cung tròn bằng . Khi đó độ dài của cũng tròn là: .

[bookmark: c38]Câu 23: Một đồng hồ treo tường có kim giờ dài  Trong 30 phút mũi kim giờ vạch lên cung tròn có độ dài bằng bao nhiêu?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A


Trong 1 giờ mũi kim giờ vạch lên 1 cung có số đo là  nên trong 30 phút kim giờ vạch lên 1 cung có số đo là .

Vậy độ dài cung tròn mà mũi kim giờ vạch là 



[bookmark: c39]Câu 24: Bánh xe đạp có đường kính  ( kể cả lốp). Nếu chạy với vận tốc  thì trong  bánh xe quay được số vòng gần bằng với kết quả nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B


Ta có  ; .


Gọi  là quãng đường đi được trong  giây.


Gọi  là số vòng bánh xe quay được trong  giây.

Khi đó .


Mà  suy ra  vòng.



[bookmark: c40]Câu 25: Kim giờ của đồng hồ dài , kim phút dài . Tổng quãng đường mũi kim phút, kim giờ đi được trong  phút bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


Trong  phút, kim phút quay được một góc là .


Quãng đường kim phút đi được là 



Trong  phút kim giờ quay được một góc là  .


Quãng đường kim giờ đi được là 


Vậy tổng quãng đường cần tìm là 
Câu 26: Trong các hệ thức sau đây, hệ thức nào đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn A
Câu 27: Tìm khẳng định sai? (với điều kiện các hệ thức đã xác định)


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn B


Câu 28: Cho góc  thỏa mãn . Khẳng định nào sau đây sai?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A





Với  ta có , , , .

Câu 29: Cho . Kết quả đúng là




A.  .	B.  .




C.  .	D.  .
Lời giải
Chọn C




Vì nên nằm trong góc phần tư thứ  nên .

Câu 30: Cho . Mệnh đề nào sau đây sai?


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn C



Câu 31: Cho .Xét câu nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

 nên α thuộc cung phần tư thứ IV vì vậy đáp án đúng là A

[bookmark: c7]Câu 32: Cho  Khẳng định nào sau đây đúng?


A. 	B. 


C. 	D. 
Lời giải
Chọn A


Điểm biểu diễn cung lượng giác nằm góc phần tư thứ nhất nên 


Câu 33: Cho biết . Tính 


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn A


Ta có: .
Câu 34: Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau đây?


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn D



Khi  hàm  là hàm giảm nên suy ra D sai.
[bookmark: c10]Câu 35: Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?


A. .		B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

suy ra A sai.

suy ra B sai.

 suy ra C đúng.

 suy ra D sai.

[bookmark: c11]Câu 36: Giá trị của  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A



Trên nửa đường tròn đơn vị sao cho  khi đó  nên .


[bookmark: c12]Câu 37: Cho . giá trị của  bằng


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Ta có: .

Mà .
Câu 38: Hãy chọn kết quả sai trong các kết quả sau đây:


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Ta có .

[bookmark: c14]Câu 39: Đơn giản biểu thức , ta được:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B



Ta có: .

Câu 40: Giá trị của biểu thức  bằng




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải
Chọn B



Ta có .

Câu 41: Cho  là số thực bất kỳ. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

Ta có:  nên D đúng.


Câu 42: Cho  Mệnh đề nào sau đây đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Ta có 





Câu 43: Cho , . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B



Ta có  .

Vì [image: ] nên .



Câu 44: Cho  với . Tính ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải:
Chọn C
Câu 45: Các đẳng thức nào sau đây đồng thời xảy ra?




A. ;.	B. ;.




C. ;.	D. ;.
Lời giải:
Chọn C

Áp dụng công thức .


Câu 46: Cho . Giá trị của biểu thức  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải:
Chọn A


[bookmark: c22]Câu 47: Biết [image: ] và [image: ]. Giá trị [image: ] bằng
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
Chọn A
[image: ].[image: ]
Do [image: ] nên [image: ] [image: ]. Suy ra, [image: ].[image: ].
Do đó,[image: ].



Câu 48: Cho góc  thỏa  và  Khẳng định nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B



Áp dụng công thức:   


Do .

Câu 49: Tính 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C



.


[bookmark: c25]Câu 50: Với mọi góc , biểu thức  nhận giá trị bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn D


Có  số hạng, chia thành  cặp.

Có 


Tương tự, ; ;


; 

Do đó, 










Câu 51: Trên mặt phẳng , cho điểm  di động trên đường tròn lượng giác (tâm ) sao cho sđ với  và . Gọi  lần lượt là giá trị nhỏ nhất của  và . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


Ta có . Suy ra .

Do đó .
[bookmark: c27][bookmark: _Hlk133418482]Câu 52: Rút gọn biểu thức[image: ], ta được kết quả
A. [image: ].	B. [image: ].
C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
Chọn B
[image: ].


[bookmark: c28]Câu 53: Biết , giá trị của biểu thức  bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C



Cách 1: Chia cả tử và mẫu của  cho  ta có: .



Cách 2: Ta có: , thay  vào :

.


[bookmark: c29]Câu 54: Cho . Tính 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Đặt 


Khi đó 



Vì  nên  do đó .







[bookmark: c34]Câu 55: Cho các góc ,  thỏa mãn , , , . Tính .


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn A



Do , .


Ta có . .

Suy ra .

Vậy .
[bookmark: _Toc167532824][bookmark: _Hlk167539096]⬩Dạng ❷: Câu trắc nghiệm đúng, sai
[bookmark: _Hlk160210735]Câu 1: Xét tính đúng/sai của các mệnh đề sau:

                a) 



    b) Một cung của đường tròn bán kính  và có số đo  rad thì có độ dài .


c) Với ba tia  bất kì, ta có , k thuộc số nguyên


d) Cho. Chu vi hình vẽ sau đây 
[image: Description: C:\Users\MaiTuongVi\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1.png]
BẢNG ĐÁP ÁN
	
	Câu 4

	a
	Đúng

	b
	Sai

	c
	Đúng

	d
	Đúng



Lời giải

                a) đúng  



    b) sai : vì  một cung của đường tròn bán kính  và có số đo  rad thì có độ dài .

c) đúng : vì theo hệ thức Chasles Với ba tia  bất kì, ta có

, k thuộc số nguyên


d) đúng: Cho. Chu vi hình vẽ sau đây 
[image: Description: C:\Users\MaiTuongVi\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1.png]




Câu 2: Xét tính đúng – sai của các mệnh đề sau:



                a) Cho góc hình học .  Công thức số đo tổng quát của góc lượng giác  là .






    b) Cho một góc lượng giác  có số đo  và một góc lượng giác  có số đo .  Số đo của góc lượng giác  bằng . 

            c) Trên đồng hồ hình dưới đây, kim phút đang chỉ đúng số 2. Đến lúc 13 giờ 30 phút thì kim phút đã quay được một góc lượng giác có số đo bằng .
[image: A clock with a blue circle

Description automatically generated]

		     d) Trong hình dưới, cánh quạt được chia thành 3 phần bằng nhau. . Công thức                      


            số đo tổng quát của góc lượng giác  bằng .
[image: A compass with a pointy pen

Description automatically generated with medium confidence]
BẢNG ĐÁP ÁN
	
	Câu 4

	a
	Đúng

	b
	Sai

	c
	Sai

	d
	Đúng



Lời giải
a) Đúng.
b) Sai 




, .
c) Sai. 

Kim phút đã quay được một góc lượng giác có số đo bằng .
    	d) Đúng.
Cánh quạt được chia thành 3 phần bằng nhau, vậy mỗi phần sẽ có số đo là  

.

Số đo góc lượng giác .
Theo hệ thức Chasles ta có: 

.
Câu 3: Xét tính đúng - sai các phát biểu sau



                a) Góc lượng giác có số đo  () thì mọi góc lượng giác cùng tia đầu và tia cuối với nó có công thức tổng quát của số đo là 







b) Cho góc lượng giác  có số đo  và một góc lượng giác  có số đo  thì số đo của các góc lượng giác có tia đầu , tia cuối  là 









[bookmark: _Hlk159882027]c) Trên đường tròn lượng giác gốc , cho điểm  xác định bởi . Gọi  là điểm đối xứng của  qua trục . số đo của góc lượng giác có tia đầu , tia cuối là: 





d) Trong mặt phẳng định hướng cho tia  và hình vuông  vẽ theo chiều ngược với chiều quay của kim đồng hồ, biết sđ. Khi đó  bằng
BẢNG ĐÁP ÁN
	
	Câu 5

	a
	Đúng

	b
	Sai

	c
	Đúng

	d
	Đúng



Lời giải





[bookmark: _Hlk159881852]a) Nếu một góc lượng giác có số đo  radian thì mọi góc lượng giác cùng tia đầu , tia cuối  có số đo , Đúng.





b) Cho góc lượng giác  có số đo  và một góc lượng giác  có số đo  thì số đo của các góc lượng giác , Sai.


Số đo của góc lượng giác có tia đầu , tia cuối  là




, .









c) Trên đường tròn lượng giác gốc , cho điểm  xác định bởi . Gọi  là điểm đối xứng của  qua trục . số đo của góc lượng giác có tia đầu , tia cuối là: , Đúng.
[image: A diagram of a circle with a triangle and a triangle in the center

Description automatically generated]



Số đo các góc lượng giác có tia đầu , tia cuối  là 




Ta có  nên góc lượng giác  có tia đầu , tia cuối .





d) Trong mặt phẳng định hướng cho tia  và hình vuông  vẽ theo chiều ngược với chiều quay của kim đồng hồ, biết sđ. Khi đó  bằng . Đúng.



[image: A diagram of a circle with arrows and a circle with arrows

Description automatically generated]Gọi  là điểm đối xứng với  qua .

Ta có .



Câu 4: Cho một góc lượng giác  có số đo  và một góc lượng giác  có số đo  

               . Xét tính đúng - sai của các phát biểu sau:



a) Số đo góc lượng giác   bằng , .



b)  Số đo góc lượng giác  bằng , .


c) Số đo một góc lượng giác  bằng . 


d) Số đo một góc lượng giác  theo đơn vị radian bằng .
BẢNG ĐÁP ÁN
	
	Câu 1

	a
	Đúng

	b
	Đúng

	c
	Sai

	d
	Sai



Lời giải



            Cho một góc lượng giác  có số đo  và một góc lượng giác  có số đo 

                . Xét tính đúng - sai của các phát biểu sau:





a) sđ sđ, . Nên mệnh đề đúng.





b) sđ sđ, . Nên mệnh đề đúng.











c)sđsđsđ. 


Số đo một góc lượng giác  bằng . Nên mệnh đề sai.


d) Số đo một góc lượng giác  theo đơn vị radian bằng . Nên mệnh đề sai.

Câu 5: Đổi số đo của các góc sang radian. Khi đó:

a) rad

b) rad

c) rad

d) rad
Lời giải
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Đúng
	d) Sai



a) .

b) .

c) 

d) .
Câu 6: Đổi số đo của các góc sang độ. Khi đó:

a) ;

b) ;

c) ;

d)  .
Lời giải
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Sai
	d) Đúng



a) 

b) .

c) .

d) .
Câu 7: Biểu diễn góc lượng giác trên đường tròn lượng giác. Khi đó:
[image: ]


a) là điểm  thuộc góc phần tư thứ thứ II


b) là điểm  thuộc góc phần tư thứ III


c)  là điểm  thuộc góc phần tư thứ II


d)  là điểm  thuộc góc phần tư thứ IV
Lời giải
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Sai
	d) Đúng





a) Điểm biểu diễn của góc lượng giác có số đo  là điểm  thuộc góc phần tư thứ thứ II của đường tròn lượng giác thoả mãn (Hình 1).

[image: ]
Hình 1





b) Ta có: . Vì vậy điểm biểu diễn của góc lượng giác  là điểm  thuộc góc phần tư thứ  của đường tròn lượng giác và thoả mãn  (Hình 2).
[image: ]
Hình 2





c) Ta có: . Vì vậy điểm biểu diễn của góc lượng giác  là điểm  thuộc góc phần tư thứ  của đường tròn lượng giác và thoả mãn (Hình 3).
[image: ]
Hình 3




d) Ta có: . Vì vậy điểm biểu diễn của góc lượng giác  là điểm  thuộc góc phần tư thứ IV của đường tròn lượng giác và thoả mãn  (Hình 4).
[image: ]
Hình 4
Câu 8: Biểu diễn góc lượng giác trên đường tròn lượng giác. Khi đó:



a)  là điểm  thuộc góc phần tư thứ  




b)  là các điểm  thuộc góc phần tư thứ  và 



c)  là  thuộc góc phần tư thứ 



d)  là bốn điểm  thuộc góc phần tư thứ 
Lời giải
	a) Sai
	b) Đúng
	c) Sai
	d) Đúng





a) Xét góc lượng giác , dù  là số chã̃n hay số lẻ thì góc này cũng có điểm biểu diễn là điểm  (điểm gốc trên đường tròn lượng giác).
[image: ]




Vì vậy, góc lượng giác  có điểm biểu diễn là điểm  thuộc góc phần tư thứ  của đường tròn lượng giác và .





b) Xét góc lượng giác . Nếu  chẵn thì góc này có điểm biểu diễn là , nếu  lẻ thì góc này có điểm biểu diễn là điểm .



Vì vậy,  có các điểm biểu diễn là  và  như hình vẽ bên.
[image: ]





c) Ta biết góc lượng giác  luôn có điểm biểu diễn là , vì vậy góc lượng giác  có điểm biểu diễn là  thuộc góc phần tư thứ IV và thoả mãn .
[image: ]















d) Xét góc lượng giác . Khi  thì , góc này có điểm biểu diễn là điểm . Khi  thì , góc này có điểm biểu diễn là điểm . Khi  thì , góc này có điểm biểu diễn là điểm . Khi  thì , góc này có điểm biểu diễn là điểm . Nếu  thì ta thấy rằng các điểm biểu diễn có được vẫn là sự lặp lại của .


Vì vậy điểm biểu diễn của  là bốn điểm  trên đường tròn lượng giác (xem hình vẽ trên).
[image: ]
Câu 9: Các góc có cùng điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác:

a) 

b) ;

c) 

b) .
Lời giải
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Đúng 
	d) Sai



a) Ta có: .


Vì vậy các góc lượng giác  có cùng một điểm biểu diễn và điểm này trùng với điểm biểu diễn của góc  trên đường tròn lượng giác.

b) Ta có: .


Vì vậy các góc lượng giác  có cùng một điểm biểu diễn và điểm này trùng với điểm biểu diễn của góc  trên đường tròn lượng giác.
Câu 10: Các góc có cùng điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác:

a) 

b) 

c) ;

b) .
Hướng dẫn giải
	a) Đúng
	b) Đúng 
	c)  Sai
	d) Đúng 





a) Ta có: . Vậy ba góc lượng giác gồm  có cùng một điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác.

b) Ta có: .


Vậy hai góc lượng giác là  có cùng một điểm biểu diễn, điểm đó trùng với điểm biểu diễn của góc  trên đường tròn lượng giác.
Câu 11: Trong hình vẽ bên, ta xem hình ảnh đường tròn trên một bánh lái tàu thuỷ tương ứng với một đường tròn lượng giác.
[image: ]


a) Công thức tổng quát biểu diễn góc lượng giác  theo đơn vị radian: 


b) Công thức tổng quát chỉ ra góc lượng giác tương ứng với bốn điểm biểu diễn là  theo đơn vị radian là 


c) Công thức tổng quát chỉ ra góc lượng giác tương ứng với hai điểm biểu diễn là  theo đơn vị độ là: 

d) Công thức tổng quát biểu diễn góc lượng giác  theo đơn vị radian:


Lời giải
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Sai




a) Ta có: ;





b) Ta thấy  lần lượt biểu diễn cho các góc lượng giác , . Tất cả các góc này theo thứ tự chênh lệch nhau  rad. Vì vậy công thức duy nhất biểu diễn cho các góc lượng giác ấy là .
[image: ]




c) Ta thấy hai điểm  lần lượt biểu diễn cho các góc lượng giác  Tất cả các góc này theo thứ tự chênh lệch nhau . Vì vậy công thức duy nhất biểu diễn cho các góc lượng giác ấy là .
d) Theo hệ thức Sa-lơ, ta có:


Câu 12: Đổi số đo các góc sang đơn vị radian:

a) ;

b) 

b) . 

d) 
Lời giải
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Đúng
	d) Đúng





Ta có: .


Ta có: ; 
Câu 13: Biểu diễn các góc lượng giác có số đo sau đây trên đường tròn lượng giác. Khi đó:



a) Điểm biểu diễn của góc lượng giác có số đo là điểm  thuộc góc phần tư thứ III của đường tròn lượng giác thoả mãn  



b) Điểm biểu diễn của góc lượng giác có số đo  là điểm  thuộc góc phần tư thứ IV của đường tròn lượng giác thoả mãn 



c) Điểm biểu diễn của góc lượng giác có số đo  là điểm  thuộc góc phần tư thứ I của đường tròn lượng giác thoả mãn 



d) Điểm biểu diễn của góc lượng giác có số đo  là điểm  thuộc đường tròn lượng giác thoả mãn 
Lời giải
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Sai





a) Điểm biểu diễn của góc lượng giác có số đo  là điểm  thuộc góc phần tư thứ III của đường tròn lượng giác thoả mãn  (Hình 1).
[image: ]
Hình 1




b) Ta có: . Điểm biểu diễn của góc lượng giác có số đo  là điểm  thuộc góc phần tư thứ IV của đường tròn lượng giác thoả mãn (Hình 2).
[image: ]
Hình 2





c) Ta có: . Điểm biểu diễn của góc lượng giác có số đo  là điểm  thuộc góc phần tư thứ I của đường tròn lượng giác thoả mãn (Hình 3).
[image: ]
Hình 3




d) Ta có: . Điểm biểu diễn của góc lượng giác có số đo  là điểm  thuộc đường tròn lượng giác thoả mãn  (Hinh 4).
[image: ]
Hình 4
Câu 14: Đổi số đo các góc sau đây sang radian. Vậy: 

a) rad

b) rad

c) rad

d) rad
Lời giải
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Đúng
	d) Sai



a) Ta có: rad.

b) Ta có: rad.

c) Ta có: rad.

d) rad.
Câu 15: Tính được giá trị các biểu thức. Khi đó: 

a) ;

b) ;

c) 

d) .
Lời giải
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Đúng
	d) Sai




a) .

b) .

c) 

d) .


Câu 16: Tính được các giá trị lượng giác của góc (biết ). Khi đó:

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải
	a)  Sai
	b)  Sai
	c) Đúng
	d) Sai





Ta có: ; .


Câu 17: Tính được các giá trị lượng giác của góc (biết ). Khi đó:

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải
	a)  Đúng
	b)  Đúng
	c) Sai
	d) Sai




Ta có: 



Câu 18: Cho . Xét được dấu của các biểu thức sau. Khi đó:

a) ;

b) ;

c) ;

d) .
Lời giải
	a)  Đúng
	b)  Đúng
	c) Sai
	d) Sai




a) Ta có: 



b) Ta có: 



c) Ta có: 



d) Ta có: 





Câu 19: Cho biết . Và các biểu thức: ;. Khi đó

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải
	a)  Đúng
	b)  Sai
	c) Sai
	d) Đúng




Ta có: .

Ta có: 





Câu 20: Tính được các giá trị lượng giác còn lại của góc , biết:  với . Khi đó: 

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải
	a)  Sai
	b)  Đúng
	c) Đúng
	d) Đúng





Do  nên .

Ta có: 

.



Câu 21: Tính được các giá trị lượng giác còn lại của góc , biết:  với . Khi đó: 

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải
	a)  Sai
	b)   Sai
	c) Đúng
	d) Sai




Do  nên .

Ta có: 




Câu 22: Cho . Tính được các biểu thức , khi đó:

a) 


b) Vì  nên 

c) 

d) 
Lời giải
	a) Đúng
	b)   Sai
	c) Đúng
	d) Sai




Ta có: .


Vì  nên .


Chia tử và mẫu của biểu thức  cho , ta được:





Câu 23: Cho . Tính được các biểu thức , khi đó: 


a) Vì  nên .

b) 

c) 

d) 
Lời giải
	a) Đúng
	b)  Đúng
	c) Sai
	d) Sai





Vì  nên .


Chia cả tử và mẫu của biểu thức  cho , ta được:




Chia cả tử và mẫu của biểu thức  cho , ta được:





Câu 24: Từ một vị trí ban đầu trong không gian, vệ tinh  chuyển động theo quỹ đạo là một đường tròn quanh Trái Đất và luôn cách tâm Trái Đất một khoảng bằng . Sau 2 giờ thì vệ tinh  hoàn thành hết một vòng di chuyển.


a) Quãng đường vệ tinh  chuyển động được sau 1 giờ là: 


b) Quãng đường vệ tinh  chuyển động được sau 1,5 giờ là: 


c) Sau khoảng 5,3 giờ thì  di chuyển được quãng đường 

d) Giả sử vệ tinh di chuyển theo chiều dương của đường tròn, sau 4,5 giờ thì vệ tinh vẽ nên một góc rad?
Lời giải
	a) Đúng
	b)  Đúng
	c) Sai
	d) Đúng




a) Một vòng di chuyển của  chính là chu vi đường tròn:


Sau 1 giờ, vệ tinh di chuyển nửa đường tròn với quãng đường là:





b) Sau 1,5 giờ, vệ tinh di chuyển được  đường tròn (hay  đường tròn), quãng đường là: .



c) Số giờ để vệ tinh  thực hiện quãng đường  là:  (giờ).


d) Sau 4,5 giờ thì số vòng tròn mà vệ tinh  di chuyển được là:  (vòng). 

Số đo góc lượng giác thu được là: .

Câu 25: Cho . Xét được dấu của các biểu thức sau. Khi đó: 

a) ;

b) ;

c) ;

d) .
Lời giải
	a) Đúng
	b)  Đúng
	c) Sai
	d)  Sai




a) Vì .

b) Vì .

c) Vì .

d) Vì .



Câu 26: Tính được các giá trị lượng giác còn lại của góc , biết:  với , khi đó:

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải
	a) Đúng
	b)  Đúng
	c) Đúng
	d)  Sai




Do .

Ta có: 







Câu 27: Tính được các giá trị lượng giác còn lại của góc , biết:  với , khi đó:

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải
	a) Đúng
	b)   Sai
	c) Đúng
	d)  Sai






Ta có: . Vì  nên .


Ta có: ; 




Câu 28: Tính được các giá trị lượng giác của góc , biết: . Khi đó:

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải
	a) Đúng
	b)   Sai
	c) Đúng
	d)  Sai








Vì 






Câu 29: Tính được các giá trị lượng giác của góc , biết: . Khi đó

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải
	a) Đúng
	b)   Sai
	c) Đúng
	d)  Sai








Vì 

.


Câu 30: Tính được các giá trị lượng giác của góc , biết: . Khi đó

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải
	a) Đúng
	b)  Đúng
	c) Sai
	d)  Đúng





Ta có: 



, vì  nên .

.


Câu 31: Tính được các giá trị lượng giác của góc , biết: . Khi đó:

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Đúng
	d)  Đúng




,




Câu 32: Tính được các giá trị lượng giác của góc , biết: . Khi đó:

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải
	a) Sai
	b) Sai
	c) Đúng
	d)  Đúng




;




Câu 33: Tính được các giá trị lượng giác của góc , biết: . Khi đó: 

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Đúng
	d) Sai









Câu 34: Tính được các giá trị lượng giác của góc , biết: . Khi đó: 

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Đúng





; ;
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Câu 1: Trên đường tròn lượng giác lấy điểm  sao cho . Gọi  đối xứng với  qua gốc toạ độ. Khi đó số đo của góc lượng giác  bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C



Câu 2: Cho  với . Khi đó,  bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B


Câu 3: Cho . Khi đó,  bằng:
A. 8.	B. 4.	C. 16.	D. 2.
Lời giải
Chọn D
Câu 4: Kết quả thu gọn của biểu thức

 là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A


Câu 5: Cho . Khi đó giá trị của biểu thức  bằng:
A. 4.	B. 0.	C. 1.	D. 2.
Lời giải
Chọn B



Câu 6: Cho lục giác đều  nội tiếp trong đường tròn lượng giác (thứ tự đi từ  đến các đỉnh theo chiều ngược chiều kim đồng hồ). Tính số đo của các góc lượng giác .
Lời giải




Câu 7: Hoàn thành bảng sau:
	 Số đo đọ 
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	 Số đo rađian 
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  


Lời giải
Hoàn thành bảng sau:
	 Số đo độ 
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	 Số đo rađian 
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  



Câu 8: Trên đường tròn lượng giác, xác định điểm  biểu diễn các góc lượng giác có số đo sau:

a) 

b) 

c) ;

d) .
Lời giải
HD: Vẽ đường tròn lượng giác và tìm điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác.

Câu 9: Một đường tròn có bán kính . Tìm độ dài của cung trên đường tròn đó có số đo là:

a) 

b) .
Lời giải

a) Ta có .

b) Ta có .
Câu 10: Đổi số đo của các góc sau đây sang radian:

a) ;

b) ;

c) ;

d) .
Lời giải




a) ; b) ; c)  d) .
Câu 11: Đổi số đo của các góc sau đây sang độ:
a) 6;

b) 

c) 

d) .
Lời giải




a) ; b) ; c) ; d) .



Câu 12: Xác định số đo của các góc lượng giác được biểu diễn trong mỗi hình dưới đây. Biết trong các Hình  có ; trong các Hình d, e, g có .
[image: ]
Lời giải






a) ; b) ; c) ; d) ; e) ; g) .





Câu 13: Hãy tìm số đo  của góc lượng giác , với , biết một góc lượng giác cùng tia đầu  và tia cuối  có số đo là:

a) ;

b) 

c) 

d) .
Lời giải




a) ; b) ; c) ;d) 

Câu 14: Cho một góc lượng giác có số đo là .
a) Tìm số lớn nhất trong các số đo của góc lượng giác cùng tia đầu, tia cuối với góc đó mà có số đo âm;
b) Tìm số nhỏ nhất trong các số đo của góc lượng giác cùng tia đầu, tia cuối với góc đó mà có số đo dương.
Lời giải


a) ; b) .






Câu 15: Viết công thức tổng quát của số đo góc lượng giác  dưới dạng  , với , biết một góc lượng giác với tia đầu , tia cuối  có số đo:

a) ;

b) ;

c) ;

d) .
Lời giải



a) Ta có  nên công thức tổng quát của số đo góc lượng giác  là .



b) Ta có  nên công thức tổng quát của số đo góc lượng giác  là .



c) Ta có  nên công thức tổng quát của số đo góc lượng giác  là .



d) Ta có  nên công thức tổng quát của số đo góc lượng giác  là .
Câu 16: Biểu diễn các góc lượng giác sau trên đường tròn lượng giác:

a) ;

b) .
Lời giải




a) Ta có . Vậy điểm biểu diễn góc lượng giác có số đo -  là điểm  trên đường tròn lượng giác thuộc góc phần tư thứ III sao cho  như Hình.
[image: ]




b) Ta có . Vậy điểm biểu diễn góc lượng giác có số đo  là điểm  trên đường tròn lượng giác thuộc góc phần tư thứ III sao cho  như Hình.
[image: ]

Câu 17: a) Góc lượng giác  có cùng điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác với góc lượng giác nào sau đây?



b) Góc lượng giác  có cùng điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác với góc lượng giác nào sau đây?


Lời giải


Hướng dẫn: Tính hiệu số đo của góc lượng giác cần xét với góc được cho. Nếu hiệu số đo là một bội nguyên của  hoặc  thì chúng có cùng điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác.

a) ;

b) .
Câu 18: Trên đường tròn lượng giác, hãy biểu diễn các góc lượng giác có số đo có dạng là:

a) 

b) .
Lời giải



a) Trên đường tròn lượng giác, các góc có số đo  được biểu diễn bởi hai điểm  và  như Hình.
[image: ]



b) Trên đường tròn lượng giác, các góc có số đo  được biểu diễn bởi bốn điểm ,  như Hình.
[image: ]


Câu 19: Trong hình bên, các điểm  tạo thành ba đỉnh của một tam giác đều. Vị trí các điểm  trên đường tròn lượng giác có thể được biểu diễn cho góc lượng giác nào sau đây?
[image: ]


Lời giải

.



Câu 20: Cho ba điểm  lần lượt là các điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác của các góc lượng giác có số đo . Tam giác  là tam giác gì?
Lời giải


Dễ thấy  và .

Suy ra .
[image: ]


Do đó  là tam giác vuông cân tại .


Câu 21: Cho . Tính các giá trị lượng giác còn lại của góc .
Lời giải


	Từ đẳng thức , suy ra 



Mặt khác  nên . Do đó 

Từ đó tính được .

Câu 22: Tính các giá trị lượng giác của góc , nếu:


a)  và ;


b)  và ;


c)  và ;


d)  và .
Lời giải

a) ;

b) ;

c) ;

d) .



Câu 23: Biểu diễn các giá trị lượng giác sau qua các giá trị lượng giác của góc có số đo từ 0 đến  (hoặc từ  đến  ):

a) ;

b) ;

c) ;

d) .
Lời giải

a) ;

b) ;

c) ;

d) .

Câu 24: Cho . Xác định dấu của các giá trị lượng giác sau:

a) ;

b) ;

c) 

d) 

e) ;

g) .
Lời giải


a)  vì .


b)  vì .


c)  vì .


d)  vì .


e)  vì .


g)  vì .


Câu 25: Biết  và . Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) ;

b) .
Lời giải




Vì  và  nên  và .

a) 

b) .


Câu 26: Cho . Hãy tính theo .

a) ;

b) ;

c) .
Lời giải



a) Ta có:  nên  hay .

Từ đó suy ra .

b) 



c) 





Câu 27: Cho  với . Tính .
Lời giải

.

Câu 28: Rút gọn biểu thức .
Lời giải




Câu 29: Cho . Tính .
Lời giải







Ta có: . Áp dụng công thức: , ta được . Mà  nên . Suy ra . Khi đó .

Câu 30: Cho . Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:

a) 

b) 
Lời giải



a) Vì  xác định nên  khác 0. Chia cả tử và mẫu cho , ta được:





b) Vì  xác định nên  khác 0. Chia cả tử và mẫu cho , ta được:


Câu 31: Tính:

a) 

b)  (gồm 9 số hạng);

c)  (gồm 89 thừa số).
Lời giải

a) Do  nên




b) Nhận thấy:  nên .

Tương tự ta có: .

Suy ra .

c) 

34


Câu 32: Cho  với . Tính:

a) ;

b) ;

c) 

d) .
Lời giải



a) Do  nên  hay .

Suy ra .

b) Xét .


Do  nên .


Do đó . Vậy .

c) .

d) Ta có: .
Câu 33: Rút gọn các biểu thức sau:

a) .

b) .
Lời giải

a); b) 0.
Câu 34: Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) ;

b) .
Lời giải
Hương dẫn: Sử dụng công thức để biểu diễn giá trị lượng giác của các góc về giá trị lượng giác của cùng một góc và sử dụng các hệ thức lượng giác cơ bản để rút gọn.

a); b) 1.


Câu 35: a) Cho . Tính giá trị của biểu thức .


b) Cho . Tính giá trị của biểu thức .


c) Cho . Tính giá trị của biểu thức .
Lời giải

a) 



b) .

Do đó .
c)



Mà ,



Câu 36: Cho . Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) 

b) .
Lời giải




Hướng dẫn: Vì  xác định nên . Chia tử và mẫu của phân thức cho luỹ thừa thích hợp của  để biểu diễn biểu thức theo .

a) .

b) 





Câu 37: Một vệ tinh được định vị tại vị trí  trong không gian. Từ vị trí , vệ tinh bắt đầu chuyển động quanh Trái Đất theo quỹ đạo là đường tròn với tâm là tâm  của Trái Đất. Giả sử vệ tinh chuyển động hết một vòng của quỹ đạo trong  theo chiều kim đồng hồ. Khi vệ tinh chuyển động được , bán kính của vòng quay quét một góc lượng giác có số đo bằng bao nhiêu? (Tính theo đơn vị radian).
Lời giải


Theo giả thiết, vệ tinh chuyển động theo chiều kim đồng hồ nên sau , bán kính của vòng quay khi vệ tinh chuyển động quét được một góc lượng giác bằng .


Vậy khi vệ tinh chuyển động được  thì bán kính của vòng quay quét được một góc lượng giác bằng  (rad).

Câu 38: Một chiếc quạt trần năm cánh quay với tốc độ 175 vòng trong một phút. Chọn chiều quay của quạt là chiều dương.
a) Sau 5 giây, cánh quạt quay được một góc có số đo bao nhiêu radian?

b) Sau thời gian bao lâu cánh quạt quay được một góc có số đo ?
Lời giải

a) Sau 1 giây, cánh quat quay được  (vòng) theo chiều dương.

Suy ra sau 1 giây, cánh quạt quay được một góc có số đo là .

Vậy sau 5 giây, cánh quạt quay được một góc có số đo là .

b) Thời gian để cánh quạt quay được một góc có số đo  là



Câu 39: Trong chặng đua nước rút, bánh xe của một vận động viên đua xe đạp quay được 30 vòng trong 8 giây. Chọn chiều quay của bánh xe là chiều dương. Xét van  của bánh xe.
[image: ]

a) Sau 1 phút, van  đó quay được một góc có số đo bao nhiêu radian?

b) Biết rằng bán kính của bánh xe là . Độ dài quãng đường mà vận động viên đua xe đạp đã đi được trong 1 phút là bao nhiêu mét?
Lời giải


a) Sau 1 giây, van  của bánh xe quay được  (vòng).


Sau 1 phút, van  của bánh xe quay được (vòng).


Suy ra sau 1 phút, van  của bánh xe quay được một góc có số đo là .

b) Mỗi góc ở tâm với số đo 1 rad chắn một cung có độ dài bằng bán kính bánh xe .

Do đó độ dài quãng đường mà vận động viên đua xe đạp đã đi được trong 1 phút là .
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